

Phụ lục số 01
MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số…../2023/TT-NHNN ngày ………/2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

(Tên đơn vị đề nghị cấp mã ngân hàng)    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             				                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:   

	
                         …, ngày … tháng … năm …

ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ NGÂN HÀNG
	
Kính gửi:  Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.
 (Tên đơn vị đề nghị cấp mã)…………….…………đề nghị Cục Công nghệ thông tin cấp mã ngân hàng cho các đơn vị sau:
1. Đơn vị thứ nhất:
Tên đơn vị (được quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền):…………………..
Tên giao dịch (Tên tiếng Anh, Tên viết tắt nếu có):……………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………………………………………………………..
Số Fax: ……………………………………………………………………………… 
Địa chỉ email :……………………………………………………………………….
Loại hình tổ chức tín dụng (đối với tổ chức tín dụng):…………………………….
Loại đơn vị (trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc):.……..................................................
Giấy phép/văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước số…..…ngày….…..(đối với đơn vị phải có giấy phép).
Mã số doanh nghiệp (nếu có):……………………………………………………….
Đề nghị cấp mã ngân hàng để sử dụng cho nghiệp vụ………..theo hướng dẫn tại Văn bản số…..ngày…tháng….năm của NHNN.
2. Đơn vị thứ 2 (nếu có):
(Nội dung tương tự Mục 1)
........................................................................................................................
Trân trọng cảm ơn.
  			
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

2

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Phụ lục số 02

MẪU ĐỀ NGHỊ HỦY MÃ NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số…../2023/TT-NHNN ngày ………/2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)


(Tên đơn vị đề nghị hủy mã ngân hàng)        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             				                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:   

	
                          …, ngày … tháng … năm …


ĐỀ NGHỊ HỦY MÃ NGÂN HÀNG

   Kính gửi:  Cục Công nghệ  thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Căn cứ Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.
(Tên đơn vị đề nghị hủy mã ngân hàng)…………đề nghị Cục Công nghệ thông tin huỷ mã ngân hàng cho các đơn vị sau:
1. Đơn vị thứ nhất:
Tên đơn vị:
Mã ngân hàng:
Quyết định/văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước số…..…ngày:….…..(đối với đơn vị phải có giấy phép).
Lý do hủy mã ngân hàng:
2. Đơn vị thứ hai (nếu có):
(Nội dung tương tự Mục 1).
........................................................................................................................
Trân trọng cảm ơn.
  			
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP Nơi nhận:
- Cục Công nghệ Tin Học Ngân hàng;
- Lưu 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu. 



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Phụ lục số 03

MẪU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số…../2023/TT-NHNN ngày ………/2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)


(Tên đơn vị đề nghị điều  chỉnh thông   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      tin  ngân hàng)	                  	      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	        
	Số:   
   

                          …, ngày…  tháng… năm …


ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Kính gửi:  Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.
(Tên đơn vị đề nghị điều chỉnh thông tin ngân hàng)…………………………đề nghị Cục Công nghệ thông tin điều chỉnh thông tin ngân hàng cho các đơn vị sau:
1- (Tên đơn vị được đề nghị điều chỉnh 1) - (Mã ngân hàng)
	STT
	Thông tin điều chỉnh
	Thông tin cũ
	Thông tin mới
	Giấy phép/văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước số…..ngày.....(đối với các thông tin phải được NHNN chấp thuận);  Mã số doanh nghiệp (nếu có):

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



2- (Tên đơn vị được đề nghị điều chỉnh 2) - (Mã ngân hàng)
	STT
	Thông tin điều chỉnh
	Thông tin cũ
	Thông tin mới
	Giấy phép/văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước số…..ngày…(đối với các thông tin phải được NHNN chấp thuận);  Mã số doanh nghiệp (nếu có):

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


	
Trân trọng cảm ơn.
  			
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
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(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Phụ lục số 04
MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 
MÃ NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số…../2023/TT-NHNN ngày ………/2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)


	(tên đơn vị đề nghị cấp tài khoản dịch vụ công trực tuyến mã ngân hàng)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
Số:
	........, ngày…  tháng… năm …


	
	        
ĐỀ NGHỊ CẤP TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ NGÂN HÀNG
   
Kính gửi:  Cục Công nghệ thông tin -  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mã ngân hàng(1):.....................................................................................................
Tên đơn vị: .............................................................................................................
Địa chỉ:................................................. ………………………………………….
Tên người liên hệ:…………..….....Điện thoại:..............Địa chỉ Email…………..

Đề nghị danh sách cá nhân được cấp tài khoản dịch vụ công trực tuyến mã ngân hàng như sau:

	
STT
	
Họ và tên
	
Chức vụ
	Điện thoại
	Địa chỉ Email
	Nhóm quyền(2)
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

	
	
	
	
	
	Nhập dữ liệu 
	Phê duyệt

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



Xin trân trọng cảm ơn.
		Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:
· (1) Không bắt buộc nhập thông tin đối với trường hợp chưa được cấp mã ngân hàng.


· (2) Mỗi người sử dụng chỉ được thực hiện một quyền: Nhập dữ liệu hoặc Phê duyệt. Với quyền Phê duyệt, người sử dụng phải được cấp chứng thư số của NHNN.
Phụ lục số 05

MẪU THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ VỀ VIỆC CẤP MÃ NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số…../2023/TT-NHNN ngày ………/2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)




	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số: G19.019-……-…./CNTT
V/v Thông báo mã ngân hàng

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	    Hà Nội, ngày    tháng    năm     


	

	Kính gửi:
- Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước;	
- Các Tổ chức tín dụng;	
- Kho bạc Nhà nước;


Căn cứ Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng;
  Xét đề nghị của …………………… tại Công văn số: G19.019-……-…. gửi ngày ../../…..	
  Cục Công nghệ thông tin thông báo những thay đổi trong hệ thống mã ngân hàng từ ngày ../../… như sau:	
  Danh sách đơn vị được cấp mới mã ngân hàng.

	STT
	Tên đơn vị
	Mã ngân hàng
	Ngày hiệu lực

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




	Nơi nhận:		
   - Như trên;	
   - Lưu
	CỤC TRƯỞNG

	<Đã ký>	








Phụ lục số 06

MẪU THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ VỀ VIỆC HỦY MÃ NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số…../2023/TT-NHNN ngày ………/2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)


	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số: G19.019-……-…./CNTT
V/v Thông báo mã ngân hàng

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	    Hà Nội, ngày    tháng    năm     


	

	Kính gửi:
- Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước;	
- Các Tổ chức tín dụng;	
- Kho bạc Nhà nước;


Căn cứ Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng;
  Xét đề nghị của …………………… tại Công văn số: G19.019-……-…. gửi ngày ../../…..	
  Cục Công nghệ thông tin thông báo những thay đổi trong hệ thống mã ngân hàng từ ngày ../../… như sau:	
  Danh sách đơn vị được hủy mã ngân hàng.

	STT
	Tên đơn vị
	Mã ngân hàng
	Ngày hiệu lực

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




	Nơi nhận:		
   - Như trên;	
   - Lưu
	CỤC TRƯỞNG

	<Đã ký>	









Phụ lục số 07

MẪU THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số…../2023/TT-NHNN ngày ………/2023
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)


	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số: G19.019-……-…./CNTT
V/v Thông báo mã ngân hàng

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	    Hà Nội, ngày    tháng    năm     



	Kính gửi:
- Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước;	
- Các Tổ chức tín dụng;	
- Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng;
  Xét đề nghị của …………………… tại Công văn số: G19.019-……-…. gửi ngày ../../…..	
  Cục Công nghệ thông tin thông báo những thay đổi trong hệ thống mã ngân hàng từ ngày ../../… như sau:	
  Danh sách các đơn vị được điều chỉnh thông tin mã ngân hàng.
	STT
	Thông tin cần điều chỉnh
	Thông tin cũ
	Thông tin mới

	1. Đơn vị thứ nhất

	1.1
	Tên đơn vị
	…………….
	………………….

	1.2
	Địa chỉ
	…………………
	……………

	…
	….
	…………………
	………………………

	2. Đơn vị thứ 2 (nếu có)

	2.1
	Địa chỉ
	…………………..
	………….

	…
	…………..
	………………….
	…………………..



	Nơi nhận:		
   - Như trên;	
   - Lưu
	CỤC TRƯỞNG

	<Đã ký>	




